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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH LTP Việt Nam 

− Địa chỉ văn phòng: Số 286 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

+ Bà Huỳnh Thị Xuân Hòa 

+ Ông Nguyễn Nhất Linh 

+ Ông Trần Duy Hải 

− Điện thoại: 62522396    Fax: “62504206”     Email: “Không có” 

− Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0309471068 được Phòng đăng ký kinh doanh 

– Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/04/2023 (Đăng ký thay đổi 

lần 9). 

2. Tên cơ sở: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ CÁC SẢN PHẨM DỆT MAY 

VỚI CÔNG SUẤT 500.000 SẢN PHẨM/NĂM. 

− Địa điểm cơ sở:  Số 286 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

− Quy mô của cơ sở: Cơ sở thuộc khoản 4, Điều 8 (Cơ sở nhà máy sản xuất các sản phẩm 

may có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng), Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, Cơ sở đầu tư 

thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C. Do đó, Cơ sở thuộc Danh mục các cơ sở đầu tư nhóm 

III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường theo quy định tại Mục II.2 phục lục V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – 

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Nội dung báo cáo được trình bày theo Phụ lục XII ban 

hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của sản xuất của cơ sở 

3.1 Công suất hoạt động của cơ sở: 

Bảng 1. 1: Công suất hoatk động của cơ sở 

STT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng năm 

2023 

Khối 

lượng năm 

2024 

Tối đa 

1 Các sản phẩm dệt may 
Sản 

phẩm/năm 
450.013 476.750 500.000 

3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở 
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Hình 1. 1 Quy trình sản xuất của Cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

− Nhận đơn đặt hàng yêu cầu gia công sản phẩm từ các khách hàng. Lên mẫu thiết kế 

cho từng chủng loại sản phẩm cụ thể. Gửi cho khách hàng kiểm tra mẫu mã, xác nhận đạt yêu 

cầu. 

− Khâu chuẩn bị sản xuất: Chuẩn bị nguyên liệu theo đơn đặt hàng cụ thể của từng loại 

sản phẩm theo yêu cầu. Nguyên liệu phải được kiểm tra đo đếm cẩn thận, chuẩn bị rập, máy 

móc. 

− Công đoạn chia cắt vải, nguyên phụ liệu: Các công nhân cẩn thận trải vải và cắt nguyên 

phụ liệu theo mẫu và kích thước đã được lên form sẵn từ bản vẽ thiết kế và từng loại size theo 

yêu cầu. 

− Công đoạn may: Phần việc chính của những công nhân phụ trách công đoạn này là 

may các chi tiết, sau đó ủi định hình các chi tiết, cuối cùng là ủi tạo hình và lắp ráp sản phẩm. 

− Công đoạn chính là hoàn chỉnh sản phẩm: Để đảm bảo sản phẩm được xuất xưởng 

sạch sẽ, đẹp mắt, phần việc của các công nhân khâu hoàn chỉnh sản phẩm là cẩn thận tẩy vết 

bẩn từng sản phẩm. Sau đó, những sản phẩm này sẽ được ủi hoàn chỉnh rồi được bao gói và 

đóng kiện. 

Nguyên liệu 

Thiết kế mẫu mã 

Cắt 

Ráp và may 

Ủi 

Sản phẩm hoàn thành 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH LTP Việt Nam  3 

 

− Giao cho khách hàng: Các sản phẩm sau sản xuất sẽ được xuất khẩu 100%, không bán 

trong nước. 

3.3 Sản phẩm của cơ sở 

Ngành nghề kinh doanh của Cơ sở là sản xuất và thiết kế các sản phẩm dệt may với công 

suất 500.000 sản phẩm/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, cung cấp nước của cơ sở 

 Giai đoạn hoạt động: 

a/ Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng 1. 2 Nhu cầu sử dụng nguyên, phụ liệu thực tế của Cơ sở 

STT 
Tên nguyên liệu, 

phụ liệu 
Đơn vị/năm Năm 2023 

Năm 

2024 
Tối đa 

1.  Vải  Kg 4.453 6.573 6.894 

2.  Vải trơn m 12.871 15.971 16.750 

3.  Bao nylon Cái 267.994 398.994 418.452 

4.  Chỉ  Cuộn 16.366 29.366 30.798 

5.  Băng keo Cuộn 1.256 4.342 4.554 

6.  Nhãn  Cái 3.651 7.432 7.794 

7.  Thùng carton Tấm 50.682 70.651 74.096 

8.  Tấm lót Kg 34.457 45.407 47.621 

9.  Dây đệm vai m 233.698 548.87 575.639 

10.  Thẻ bài Cái 45.287 56.765 59.533 

11.  Giấy 2 da Kg 2.500 4.700 4.929 

12.  Đan nhựa Cái 769.887 875.872 918.586 

13.  Dây thun các loại m 102.402 178.402 187.102 

14.  Dây viền các loại m 45.000 56.000 58.731 

15.  Nút  Cái 32.000 56.000 58.731 

16.  Dựng các loại Cái 400 700 734 

17.  Keo mex Kg 900 1200 1.259 

 (Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Bảng 1. 3 Danh mục trang thiết bị, máy móc phục vụ cơ sở 

TT THIẾT BỊ ĐVT Số lượng XUẤT XỨ 
TÌNH 

TRẠNG 

1.  Máy may Máy  598 Việt Nam 80% 

2.  Máy cắt vải Máy  26 Việt Nam 80% 

3.  Máy vắt sổ Máy  229 Việt Nam 80% 

4.  Máy thêu Máy  2 Việt Nam 80% 

5.  Máy dập cúc Máy  53 Việt Nam 80% 

6.  Máy kiểm vải Máy  5 Việt Nam 80% 
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TT THIẾT BỊ ĐVT Số lượng XUẤT XỨ 
TÌNH 

TRẠNG 

7.  Máy xả vải Máy  1 Việt Nam 80% 

8.  Máy kansai Máy  156 Việt Nam 80% 

9.  Máy nhồi gòn Máy  1 Việt Nam 80% 

10.  Máy lập trình Máy  6 Việt Nam 80% 

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước cấp cho hoạt động của cơ sở là Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH 

MTV. 

Theo hóa đơn tiền nước: 

Bảng 1. 4 Lưu lượng sử dụng nước cấp của công ty 

STT Tháng 
Lưu lượng 

(m3/tháng) 
Tháng 

Lưu lượng 

(m3/tháng) 

1 Tháng 1/2023 886 Tháng 1/2024 1.689 

2 Tháng 2/2023 375 Tháng 2/2024 602 

3 Tháng 3/2023 714 Tháng 3/2024 288 

4 Tháng 4/2023 685 Tháng 4/2024 394 

5 Tháng 5/2023 583 Tháng 5/2024 710 

6 Tháng 6/2023 607 Tháng 6/2024 779 

7 Tháng 7/2023 764 Tháng 7/2024 546 

8 Tháng 8/2023 510 Tháng 8/2024 555 

9 Tháng 9/2023 493 Tháng 9/2024 651 

10 Tháng 10/2023 458 Tháng 10/2024 410 

11 Tháng 11/2023 520 Tháng 11/2024 594 

12 Tháng 12/2023 970 Tháng 12/2024 - 

Tổng 7.565 Tổng 7.218 

Trung bình 630 Trung bình 656 

Theo bảng 1.4, lưu lượng nước cấp trung bình tháng là 656 m3/ngày tương đương 25,2 

m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

Bảng 1. 5 Lượng nước sử dụng cho hoạt động tại cơ sở 

STT Mục đích sử dụng 
Thực tế 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

1 

Nước cấp cho sinh hoạt 

công nhân (1000 công nhân 

viên) 

25 
Phát sinh nước thải 

Qthải = 100% Qcấp 

2 
Nước tưới cây, rửa đường 

và PCCC 
0,2 Không phát sinh nước thải 

Tổng 25,2  

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước: 
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Hiện tại: 

− Nước cấp cho sinh hoạt: 1000 người x 25 lít/ngày/người = 25 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp cho tưới cây và PCCC là 0,2 m3/ngày. 

➔ Tổng nhu cầu sử dụng nước là 25,2 m3/ngày. 

e. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cấp cho hoạt động sản xuất, thắp sáng của dự án là Chi nhánh Tổng Công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông. 

Bảng 1. 6: Nhu cầu sử dụng điện của công ty 

STT Tháng Lưu lượng (kW/tháng) 

1 Tháng 1/2024 106.341 

2 Tháng 2/2024 42.683 

3 Tháng 3/2024 69.396 

4 Tháng 4/2024 98.912 

5 Tháng 5/2024 118.165 

6 Tháng 6/2024 120.034 

7 Tháng 7/2024 127.305 

8 Tháng 8/2024 144.808 

9 Tháng 9/2024 121.705 

10 Tháng 10/2024 151.400 

11 Tháng 11/2024 152.671 

12 Tháng 12/2024 - 

Tổng 1.253.420 

Trung bình 113.947 

f. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Công ty thuê lại nhà tại địa chỉ số 286, đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 

12  làm nhà xưởng sản xuất (Hợp đồng trong phần phụ lục). Tổng diện tích thuê đất 20.122 

m2 được bố trí như sau: 

Bảng 1. 7 Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Tên công trình Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

 Các hạng mục công trình chính 

1.  Văn phòng 1.149,94 5,7  

2.  Kho xưởng 1 5.200 25,8 Hiện hữu 

3.  Kho xưởng 2 3.552 17,7 Hiện hữu 

4.  Kho xưởng 3 1.980 9,8 Hiện hữu 

5.  Kho xưởng 4 720 3,5 Hiện hữu 

6.  Kho xưởng 5 290 1,4  

7.  Kho xưởng 6 300 1,5  

 Các hạng mục công trình phụ trợ 

8.  Nhà bảo vệ 1 và 2 39,76 0,2 Hiện hữu 

9.  Nhà vệ sinh 22 0,1 Hiện hữu 
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STT Tên công trình Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

 Các hạng mục khác 

10.  Cây xanh, Đường nội bộ, sân bãi 6.868,3 34,1 Hiện hữu 

Tổng cộng 20.122 100  

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

g. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Hệ thống giao thông (đã hoàn thiện):  

− Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực triển khai cơ sở đều hoàn thiện và trải 

bê tông nhựa.  

− Đường nội bộ trong khuôn viên Công ty đã được trải bê tông hoàn tất theo thiết kế và 

giấy phép xây dựng. 

Hệ thống thông tin liên lạc (đã hoàn thiện) 

− Hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực hiện nay đã được đầu tư xây dựng, tạo sự phát 

triển nhanh chóng trong thời gian qua, có thể liên hệ bằng máy telex, fax, điện thoại truyền 

dẫn số .v.v…  

Hệ thống cấp điện (đã hoàn thiện): 

Hiện tại hệ thống điện đã đấu nối tạm điện vào nhà máy. Các hệ thống điện nội bộ 

đang triển khai các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho hoạt động của cơ sở. Hệ thống cấp 

điện bao gồm đường dây trung thế, trạm biến áp, dây hạ thế, hệ thống chiếu sáng nội bộ .v.v... 

Cây xanh (đã hoàn thiện): 

Nhằm tạo cảnh quan chung cho toàn cơ sở và góp phần giảm thiểu các tác động từ họat 

động của nhà xưởng đến môi trường xung quanh, góp phần điều hòa vi khí hậu tại cơ sở bố 

trí trồng cây xanh xung quanh khu vực, bố trí các thảm cỏ hài hòa với tổng thể khuôn viên 

của cơ sở.  

Hệ thống PCCC (đã hoàn thiện): 

Hiện tới giai đoạn hiện nay các công trình phục vụ cho PCCC đã cơ bản hoàn tất, nhà máy 

đã được cấp giấy thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1221/TD – PCCC được Phòng cảnh sát 

PCCC&CNCH cấp ngày 09/10/2015. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường (nếu có) 

Cơ sở nằm tại 286 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 đã được xây dựng 

hoàn chỉnh và hoạt động bình thường. 

− Cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty TNHH TM - SX Phát Thành theo hợp đồng thuê 

nhà xưởng số 01/HĐTNX.2015 m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T994483). 

− Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở “Công ty TNHH LTP 

Việt Nam” số 6837/GXN – UBND – TNMT được Ủy ban nhân dân quận 12 cấp ngày 

06/11/2015. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Cơ sở nằm tại số 286 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 với diện tích 

đất là 20.122 m2. 

Xung quanh Cơ sở có các đối tượng kinh tế - xã hội cụ thể như sau: 

− Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BB Bình Minh, cửa hàng đá hoa cương A 

Quay,... 

− Xung quanh khu vực trong vòng bán kính 1 km không có các công trình văn hóa, di 

tích lịch sử, hệ thống núi đổi, khu bảo tồn thiên nhiên. 
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Chương III.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1 Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch, chỉ có mưa đợt đầu (khoảng 10 phút) 

có khả năng nhiễm bẩn do kéo theo các chất rắn, bụi, đất cát trên bề mặt. So với tiêu chuẩn 

nước thải thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch do đó có thể tách riêng biệt đường nước mưa 

ra khỏi nước thải bằng cách xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, cùng các hố ga có song 

chắn rác, kết hợp với việc quản lý tốt nguyên liệu, phế phẩm để tránh gây nhiễm bẩn nước 

mưa. 

Hệ thống thoát nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng các ống máng chảy theo ống 

PVC vào cống thoát nước mưa bằng bê tông xung quanh cơ sở và chảy vào hệ thống thu gom 

nước mưa chung của khu vực.  

Hình 3. 1 Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bao gồm máng dãn nước, ống đứng, rãnh thoát nước 

mưa có nắp đan, rãnh hở. Máng dẫn nước được bố trí tại viền mép mái nhà xưởng (độ dốc 

mái 15-20%). Tại đầu các ống đứng có lắp đặt các phễu thu và lưới chắn rác đẻ giữ lại rác, lá 

cây, cặn bẩn,…tránh làm tắc đường ống. 

 Hệ thống thu gom nước mưa dọc theo các tuyến đường nội bộ của Nhà máy, được chảy 

vào cống BT D600 có độ dốc i = 0,2÷0,35%.  

 Phương thức xả nước mưa: tự chảy 

  Định kì công ty bố trí cán bộ kiểm tra hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, nạo vét hố 

ga tránh tình trạng tác nghẽn, đặc biệt là vào mùa mưa 

1.2 Thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải sinh hoạt:  

− Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên như hoạt động 

rửa tay chân, nước thải từ nhà vệ sinh với lưu lượng 25 m3/ngày. Thành phần các chất ô nhiễm 

chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước 

thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn về HTXL nước thải 30 m3/ngày của cơ sở xử 

lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

chung của khu vực. 

1.3 Xử lý nước thải 

Biện pháp khắc phục: 

Nước mưa chảy 

tràn 

Hệ thống thu gom nước 

mưa, tách rác và lắng cặn 
Hệ thống thoát nước chung 
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Đối với nước thải từ nhà vệ sinh: 

Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bệ xí) với lưu lượng khoảng 25 m3/ngày sẽ 

được thu gom bằng đường ống riêng, sau đó được tiền xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Cấu tạo 

các bể như sau: 

Hình 3. 2 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại 3 ngăn sẽ thực hiện đồng thời 2 chức năng: lắng cặn và xử lý sinh học chất hữu 

cơ. Trong khoảng thời gian chứa từ 6 – 8 tháng, cặn tươi sẽ bị phân hủy sinh học trong điều 

kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô cơ hòa tan. 

Vì vậy, sau khi nước thải đi qua bể tự hoại sẽ được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải 

của công ty đã xử lý đạt quy chuẩn trước khi nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 
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Hình 3. 3 Quy trình xử lý nước thải của công ty 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải từ các bồn cầu, âu tiểu được dẫn vào hầm tự hoại và từ các chậu rửa tay, lau 

sàn,… được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Sau đó nước thải phát sinh thu gom về bể điều hòa. 

Đồng thời tại đây được đặt song chắn rác thô nhằm giữ lại các cặn bã có kích thước lớn ra 

khỏi nước thải, bảo vệ hệ thống bơm phía sau. 

Sau khi nước thải theo đường ống qua bể điều hòa, dưới tác dụng của không khí được 

cung cấp từ máy sục khí làm dòng nước đảo trộn liên tục nhằm điều hòa nồng độ và lưu 

lượng nước thải. 

Nước thải sau bể điều hòa sẽ được đưa đến bể Anoxic, sử dụng bơm chìm nhằm đảo 

trộn nước thải và nước bùn tuần hoàn về, tại bể Anoxic nồng độ các chất ô nhiễm mà cụ thể 

là Nito và Phospho sẽ được xử lý nhờ các vi sinh vật yếm khí. 

Nước thải sau khi qua bể Anoxic sẽ được đưa đến bể sinh học hiếu khí aerotank, vi 

sinh hiếu khí sử dụng các chất ô nhiễm làm thức ăn để sinh trưởng. Không khí được thổi liên 

tục vào trong bể bằng máy sục khí nhằm tăng cường lượng oxy cung cấp cho vi sinh vật hiếu 

khí. Hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong bể sinh học dạng này đạt 80 - 90%. Bùn cặn tạo 

ra trên giá thể sau một thời gian sẽ bung ra và theo dòng nước chảy qua bể lắng. 

Nước thải từ các bồn cầu, 

âu tiểu, rửa tay,… 

Hầm tự hoại 

Bể sinh học thiếu 

khí (Anoxic) 

Bể sinh học hiếu khí 

(Aeerotank)  

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 

Máy thổi khí 

HC khử trùng 

(Clorine) 
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Tại bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực, các bông bùn sẽ kết dính lại với nhau sau đó 

chìm xuống đáy bể. Lượng bung tạo ra được mang đi xử lý định kỳ. 

Nước thải sau khi qua bể lắng sẽ được đưa đến bể khử trùng, tại đây nước thải khử 

trùng bằng dung dịch clorine nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. Sau khi xử lý, tại đây 

nước thải được bơm xả thải ra nguồn tiếp nhận (Nước thải xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B). 

Đánh giá hiệu quả: 

Tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý của Công ty: 

Bảng 3. 1 Chất lượng nước thải của Công ty 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 27/09/2024 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

Cột B 

1.  pH - 7,4 5 - 9 

2.  TSS mg/L 81,8 100 

3.  TDS mg/L 532 1000 

4.  BOD5 mg/L 30 50 

5.  COD mg/L 64 -- 

6.  S2- mg/L KPH 4 

7.  Amoni  mg/L 6,49 10 

8.  Nitrat  mg/L 26 50 

9.  
Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L <3 20 

10.  

Tổng chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/L KPH 10 

11.  Phosphat  mg/L 4,93 1010 

12.  Coliform  MPN/100ml 3,2 x 103 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Nhận xét: Qua bảng cho thấy chất lượng nước thải nằm trong QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

B. Vì vậy, hệ thống xử lý nước thải của Công ty vẫn còn khả năng xử lý tốt. 

2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Đánh giá tác động: 

Nguồn phát sinh khí thải do đốt dầu DO là nguồn thải không tập trung và phát sinh 

không liên tục. 

Trong quá trình hoạt động, hàng ngày tại khu vực Công ty sẽ có các hoạt động giao 

thông ra vào của công nhân viên. Các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu chính là xăng và 

dầu DO, quá trình vận hành sẽ sinh ra khí thải bao gồm bụi, SOx, NOx, CO, THC,...gây tác 

động tiêu cực đến môi trường. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận 

tải phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật 

của phương tiện giao thông và chất lượng đường giao thông. 
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Tổng số lượng nhân viên làm việc tại nhà máy hiện hữu là 1.000 người. 

Xe dịch vụ bao gồm ô tô đưa đón ban giám đốc, khách hàng ra vào nhà máy khoảng 1 – 2 

xe/ngày. 

Với nhu cầu nhiên liệu tiêu thụ trunh bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2, 3 bánh là 

0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 

lít/km. (Nguồn: nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ 

tại Tp. HCM). Lượng nguyên liệu sử dụng cho hoạt động giao thông được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 2 Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

Loại phương tiện 

Số lượt xe 

(lượt/ngày/1km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 
Tổng nhiên liệu 

(lít/ngày) 
 

Xe gắn máy trên 50cc 2.000 0,03 60 

Xe ô tô 4 0,15 0,6 

Hệ số ô nhiễm phát sinh các phương tiện giao thông đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới 

Who được trình này trong bảng sau: 

Bảng 3. 3 Hệ số ô nhiễm phát sinh từ phương tiện giao thông 

Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Xe gắn máy trên 50cc - 0,76S 0,3 20 3 

Xe ô tô 0,07 1,62S 1,78 15,73 2,23 

(Nguồn: Handbook of emission, Non Industrial source, Netherlands, 1987) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,05%). 

Như vậy , tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông được 

tính toán như sau: 

Bảng 3. 4  Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

TT Loại phương tiện 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Hiện hữu  

1 
Xe gắn máy trên 50cc (2.000 

lượt/ngày) 
- 0,76 600 40.000 6.000 

2 Xe ô tô (4 lượt xe/ngày) 0,28 0,003 7,12 62,92 8,92 

Ghi chú: Tải lượng (g/ngày) = hệ số ô nhiễm (kg/1.000 km)× quãng đường đi (km)× số lượt 

xe. 

❖ Biện pháp giảm thiểu: 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới sẽ đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội bộ. Thường xuyên tưới nước làm mát và 

giảm bụi sa lắng phát tán.  

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. 
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- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động 

trong cơ sở cùng thời điểm. 

- Xây dựng đường nội bộ hoàn chỉnh và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để đảm 

bảo giao thông thông suốt. 

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào những ngày nắng nóng để giảm bụi và hơi nóng 

do xe vận chuyển ra vào cơ sở.  

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên cơ sở. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của công ty, công ty luôn tiến hành 

bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương 

tiện này. 

- Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Áp 

dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được giảm thiểu khoảng 70 

– 90%. 

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực, tham khảo kết quả quan trắc định 

kỳ của Công ty: 

Bảng 3. 5 Chất lượng không khí tại khu vực cổng  

Vị trí 

lấy 

mẫu 

Thời gian lấy 

mẫu 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Khu 

vực 

cổng 

06/12/2022 58,4 0,23 5,34 0,08 0,087 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 -- -- -- -- 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
-- 0,3 30 0,35 0,2 

 (Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Nhận xét: Chất lượng không khí tại khu vực cổng nằm trong quy chuẩn cho phép. 

➢ Bụi và khí thải phát sinh từ công đoạn sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh chủ yếu là bụi vải, tuy nhiên cơ sở sử dụng máy cắt tự 

động công nghệ cao nên hạn chế phần bụi phát sinh. Ưu điểm nổi bật của máy cắt vải: vải 

mịn, mượt, không làm bong sợi vải, giúp đường cắt chính xác và chi tiết. Thành phẩm vải sau 

được hoàn thành có chất lượng cao, không bị phai vải, không dính các loại bụi bẩn, đường 

cắt sắt nét.  

Biện pháp: 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi như sau: 

− Bố trí công nhân quét dọn để thu gom bụi rơi vãi trên sàn nhà, tại các vị trí phát sinh 

bụi 

− Trang bị khẩu trang cho các công nhân làm việc trong xưởng sản xuất cũng như cho 

khách hàng ra vào xưởng. 

− Hàng ngày cử công nhân viên quét dọn và thu gom hạt nhựa và các bụi rơi vãi tại cửa 

nạp liệu trong khu sản xuất. 
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− Hệ thống thông gió thông thoáng nhà xưởng. 

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực, tham khảo kết quả quan trắc 

định kỳ của Công ty: 

Bảng 3. 6 Chất lượng môi trường không khí tại Khu vực sản xuất 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Khu vực 

đầu xưởng 

06/12/2022 

72,5 0,3 5,89 0,093 0,107 

Khu vực 

giữa xưởng 
74,2 0,45 40 0,097 0,118 

Khu vực 

cuối xưởng 
72,1 0,34 6,15 0,095 0,106 

Khu vực 

đầu kho 
63,7 0,23 5,52 0,078 0,088 

Khu vực 

giữa kho 
65,8 0,25 5,46 0,082 0,093 

Khu vực ép 

nhiệt 
66,3 0,22 5,4 0,086 0,097 

Khu vực 

laze 
73,5 0,42 6,52 0,111 0,136 

QCVN 02:2019/BYT  6,25 -- -- -- 

QCVN 03:2019/BYT  -- 15,625 3,90625 3,90625 

 (Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Nhận xét: Theo bảng cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt: 

 Với số lượng công nhân của nhà máy là 1.000 người, làm phát sinh khối lượng rác thải 

sinh hoạt khoảng 500 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được phân thành 02 loại 

như sau:  

− Rác vô cơ: Gồm các loại phế thải thủy tinh, giấy, , nhựa, ,...v.v.  

− Rác hữu cơ: Gồm cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, thực phẩm, đồ ăn thừa,...v.v  

Với khối lượng riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300kg/m3, hệ số đầy của thùng là 0,85 

500

0,85 ∗ 300 𝑘𝑔/𝑚3
= 1,9 𝑚3  = 1.900 𝑙í𝑡  

Tổng thể tích các thùng chứa rác sinh hoạt ước tính = (15 x 12) + (30 x 12) + (120 x 

12)= 1.920l > 1.900 lít. 
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Để thu gom lượng rác này, Chủ Cơ sở sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải rác tại 

nhà xưởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng như sau:  

- Thùng 15 lít đặt tại nhà vệ sinh; 

- Thùng 30 lít đặt tại nhà xưởng; 

- Thùng 120 lít có nắp đậy đặt tại khu vực lưu chứa với diện tích 6m2 để thuận tiện cho 

việc thu gom. 

Đối với các loại rác thải sinh hoạt công ty đang ký hợp đồng với Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ công ích quận 12 theo hợp đồng số 18/2024/HĐ – CTRSH – TC. 

➢ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất của nhà máy, chất thải rắn phát sinh bao gồm 

vải vụn, chỉ vụn, thùng carton,… ước tính khối lượng khoảng 3.005 kg/tháng. 

Biện pháp: Các chất thải rắn có thể tận dụng lại được như thùng carton, giấy vụn, … sẽ 

được thu gom, phân loại và bán cho đơn vị thu gom phế liệu.  

Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xử lý môi trường Á Châu 

và Ông Nguyễn Văn Bôi thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện tại: Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở bao gồm: bóng 

đèn huỳnh quang, chất hấp thụ, vật liệu lọc,…. Một số chất thải và khối lượng chi tiết của các 

chất thải nguy hại phát sinh như sau:  

Bảng 3. 7 Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở trong một năm 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 

Đon 

vị/năm 

Số 

lượng 

2022 

 

Số 

lượng 

2023 

Số 

lượng 

2024 

Số 

lượng 

tối đa 

Mã 

CTNH 

1.  

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thủy tinh các loại 

Rắn  kg 20 10 9 12 16 01 06 

2.  Dầu nhớt thải Lỏng kg - 2 30 32 17 02 04 

3.  Pin, ắc quy thải Rắn kg - 18 60 63 19 06 01 

4.  Giẻ lau nhiễm TPNH Rắn kg -  32 33 18 02 01 

5.  
Bao bì, chai lọ dính 

hoá chất 
Rắn kg - 20 22 25 18 01 04 

6.  
Chai kim loại dính 

hoá chất 
Rắn kg - - 3 4 18 01 02 

Tổng  20 50 156 169  

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Biện pháp:  

− Chất thải nguy hại được chứa trong thùng phuy có nắp đậy và lưu trữ tại khu vực lưu 

chứa tạm thời với diện tích 15m2. Thiết kế, cấu tạo của kho: tường bao quanh xây gạch, sàn 

nền BTCT, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che nắng, 

mưa, xung quanh kho chứa CTNH có gờ bao cao 10cm tại vị trí cửa. Kho có lắp đặt biển cảnh 

báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng chứa CTNH được 
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dán nhãn mã CTNH, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị phòng cháy chữa cháy 

đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

− Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP. HCM 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

− Thường xuyên bảo dưỡng đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động ổn định và hạn 

chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

− Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, 

làm tăng độ ồn. 

− Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân 

hoạt động. 

− Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, 

lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 

6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

➢ Phòng chống cháy nổ  

Biện pháp phòng ngừa, khắc phục và vệ sinh sau sự cố được mô tả chi tiết ở phần trên. 

Hệ thống chữa và báo cháy sẽ được thiết kế tuân theo các quy định của luật PCCC và các 

quy định liên quan do Việt Nam quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó như sau: 

− Xây dựng, thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy 

định của pháp luật. 

− Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

− Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và 

phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 

Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

− Các sản phẩm trong kho sẽ được bố trí đảm bảo cự ly an toàn về phòng cháy nổ, hoặc 

các biện pháp phòng cháy nổ theo đúng các quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành. 

− Trang bị các bình chữa cháy di động tại vị trí cần thiết theo chỉ định bởi công an PCCC. 

− Các trang thiết bị chữa cháy được bảo quản ở nơi thoáng mát, dễ thấy, dễ lấy khi cần 

thiết sử dụng; có các dấu hiệu nhận biết nhanh chóng nơi cất giữ theo quy định của PCCC. 

− Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí 

thật an toàn để hạn chế việc rò rỉ điện  
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− Tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về phòng chống cháy nổ khi vận chuyển cũng như 

sử dụng các vật liệu dể gây cháy nổ. 

− Đối với vật liệu dể gây cháy nổ, chúng tôi sẽ có biển báo rõ ràng, dễ đọc. 

− Trang bị hệ thống chỉ dẫn lối thoát nạn bao gồm: 

• Đèn Exít: Sử dụng các đèn chỉ dẫn thoát nạn hiện hữu và dán các bảng chỉ dẫn thoát 

nạn nhằm giúp cho người thoát nạn một cách dễ dàng và nhanh chóng khi có sự cố 

hỏa hoạn xảy ra. 

Quy trình ứng phó sự cố cháy, nổ được tóm tắt qua sơ đồ sau: 

Cháy nổ 

Báo động an toàn 

cho toàn nhà kho 

Thông báo cho lãnh 

đạo nhà kho 

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường  

Điều tra và viết báo 

cáo sự cố 

Kết thúc 

Cắt 

điện  

Báo cho 

đội PCCC  

Thoát hiểm 

nếu cần  

Kết hợp với 

đội PCCC 

để dập lửa 

Có 

Không 
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Hình 3. 4 Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

➢ Phòng ngừa rò rỉ điện 

− Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí an toàn 

trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện. 

− Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa nguồn 

điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

− Thường xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đường dây nối vào thiết 

bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ đo Volt hay 

bóng đèn chỉ thị, để nhân viên vận hành theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le nhiệt bảo vệ quá 

dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha. 

− Sử dụng vật liệu cách điện tốt.  

− Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tượng điện quá tải kéo dài. 

− Giữ gìn môi trường khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm. 

− Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu được môi trường khắc nghiệt. Dây cáp điện 

được chôn ngầm dưới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và được bảo vệ cơ học.  

− Các đường dây không lắp đặt trực tiếp lên sườn sắt của nhà xưởng và tránh các thiết 

bị có rung động thường xuyên.  

− Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch như áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc độ 

cao. 

➢ Các biện pháp phòng ngừa sự cố đối với bể tự hoại 

− Thiết kế và xây dựng bể tự hoại đúng theo quy định, bể tự hoại được xây âm, chống 

thấm để đảm bảo chất ô nhiễm không thấm vào đất. 

− Thường xuyên kiểm tra bể tự hoại để phát hiện các sự cố và có biện pháp sữa chữa kịp 

thời. 

− Thường xuyên hút bùn trong bể tự hoại để đảm bảo thể tích chứa và phân hủy cặn của 

bể. 

− Lắp đặt ống thông hơi cho bể tự hoại để đảm bảo khí được thoát ra ngoài, đảm bảo 

hoạt động bình thường của bể tự hoại. 

➢ Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 

− Định kỳ nạo vét hệ thống thu gom nước thải; 

− Tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; 

− Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố của 

hệ thống xử lý; 

− Đào tạo đầy đủ các kiến thức về lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải, cách xử 

lý các sự cố cho nhân viên phụ trách; 

− Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải để 

có biện pháp ứng phó sự cố kịp thời. 

➢ Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ và rò rỉ hóa chất: 

− Báo động 
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+ Ngay lập tức báo cho công nhân hay trưởng ca hay phụ trách phòng gần nơi chảy tràn, 

rò rỉ hóa chất. 

+ Báo cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trường (nếu cần). 

− Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ 

+ Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

+ Nhanh chóng xác định hóa chất, khí gas rò rỉ từ đường ống, van nào. 

+ Xác định tên, vị trí chảy tràn, đường ống, van… 

− Mang thiết bị bảo hộ lao động 

+ Mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…. 

+ Các bảo hộ cá nhân khác,… 

+ Các đơn vị sản xuất có trang bị dụng cụ phòng hộ (kính bảo hộ/ găng tay) các cá nhân 

đều được trang bị dụng cụ phòng hộ (nhét tai, nón an toán v.v…). 

+ Các đơn vị sản xuất có trang bị công cụ quét dọn vệ sinh không gian, và quản lý phân 

loại rác, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và tái sử dụng tài vật liệu. 

+ Nhân viên phòng thực nhiệm phải được qua đào tạo và tuyển chọn chuyên nghiệp, để 

có thể giảm thiểu đến tối sự cố tai nạn phát sinh. 

− Tắt nguồn gây tràn: tắt các đường ống, van, thùng chứa gây rò rỉ 

+ Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn bể. 

+ Để tránh trường hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… và dùng 

các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

− Cô lập khu vực rò rỉ 

+ Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho người đứng canh chừng không cho bất 

cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

+ Đóng tất cả các van xả hay dùng các phương tiện khác (nếu được) để ngăn không cho 

khí gas rò rỉ; hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

+ Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

+ Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 

+ Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

+ Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

+ Đối với khu vực lưu chứa hóa chất dạng lỏng tại cơ sở sẽ được bố trí rãnh thu gom 

xung quanh khu vực này. Khi có sự cố xảy ra, hóa chất rõ rỉ được thu gom vào 1 hố ga của 

khu vực lưu chứa hóa chất dạng lỏng và được thu gom cùng CTNH tại cơ sở. Khi có sự cố 

tràn đổ chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác thông thoáng và tạm ngưng hoạt động trong thời gian 

này. 

➢ Chiến lược quản lý sự cố bao gồm các bước: 

− - Phác thảo kế hoạch: là bước sơ khởi trong chiến lược quản lý sự cố. 

− - Lập kế hoạch trên giấy: Việc vạch ra một phương hướng hành động cần phải thật chi 

tiết, hoàn chỉnh bằng văn bản giấy tờ. Bản kế hoạch chính thức cần phải có ý kiến hoặc được 

phê duyệt của lãnh đạo cơ quan hay các cấp có thẩm quyền để có tính khả thi. 

− - Thực hiện kế hoạch 

− - Hành động ứng cứu khẩn cấp và vệ sinh sau sự cố 
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− - Khi sự cố xảy ra, mọi hành động ứng cứu được thực hiện dựa trên nguyên tắc hang 

đầu là bảo vệ tính mạng con người và cộng đồng dân cư, tiếp theo là bảo vệ môi trường, cuối 

cùng mới là bảo vệ thiệt hại về tài sản. 

Hoạt động cứng cứu khi có sự cố bao gồm hai giai đoạn: 

1. Giai đoạn ứng cứu. 

2. Vệ sinh sau sự cố. 

− Hành động ứng phó khẩn cấp 

− Mỗi loại hoá chất đều có đặc tính riêng biệt, do đó khi sự cố xảy ra ta cần phải phán 

đoán chính xác nguyên nhân để thực hiện các biện pháp ứng cứu thích hợp. Người có trách 

nhiệm trong việc xử lý sự cố tại hiện trường cần phải nhanh chóng đưa ra những quyết định 

để ngăn chận sự cố, phân tán sự cố, bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và tài sản.  
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

thu gom, xử lý nước thải 

1.1 Nội dung đề nghị cấp phép xả thải 

1.1.1 Nguồn phát sinh 

− Nguồn số 1: nước thải sinh hoạt của công nhân viên với lưu lượng 25 m3/ngày.đêm 

1.1.2 Dòng thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải 

1.1.2.1 Nguồn tiếp nhận: hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực 

1.1.2.2 Vị trí xả thải 

− Vị trí: 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hcm. 

− Tọa độ vị trí xả nước thải: X=1198146; Y=593707 (Theo hệ VN-2000, kinh tuyến 

105045, múi chiếu 30). 

1.1.3 Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30 m3/ngày.đêm 

1.1.3.1 Phương thức xả nước thải: bơm 

1.1.3.2 Chế độ xả thải: liên tục 

1.1.3.3 Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải (ghi chú quy chuẩn 

áp dụng), cụ thể như sau:  

STT Thông số 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 

 

1.  pH 5,5 - 9 

2.  TSS 100 

3.  TDS 1.000 

4.  Sunfua  4 

5.  BOD5 50 

6.  Amoni 10 

7.  Nitrat  50 

8.  Phosphat 10 

9.  Dầu mỡ DTV 20 

10.  Tổng chất hoạt động bề mặt 10 

11.  Tổng Coliform(*) 5.000 

1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải 

tự động, liên tục 

1.2.1.1 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải 

− Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động nhà vệ sinh, sinh hoạt của công nhân 

viên sau bể tự hoại với lưu lượng 25m3/ngày.đêm được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Công ty sau đó đấu nối ra hệ thống thoát nước chung của khu vực tại 
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01 điểm đấu nối trên đường Phan Văn Hớn với tọa độ X=1198146; Y=593707 (theo hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

1.2.1.2 Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh 

học hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, Polime, Chlorine. 

1.2.1.3 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.2.1.4 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 

bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

− Khi bể tự hoại tắc nghẽn do đầy, cần hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

đúng quy định. 

− Khi phát hiện đường ống dẫn nước thải bị rò rỉ nước cần khắc phục kịp thời để tránh 

nước thải tràn ra bên ngoài. 

− Báo ngay cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố chưa thể khắc phục ngay 

và ngưng hoạt động nếu cần. 

− Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom và tiêu 

thoát nước thải. 

1.2.2 Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

1.2.2.1 Thời gian vận hành thử nghiệm: Ba (03) tháng từ khi giấy phép môi trường được phê 

duyệt. 

1.2.2.2 Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm 

− Hệ thống xử lý nước thải với công suất 30 m3/ngày.đêm. 

❖ Vị trí lấy mẫu: Theo vị trí được cấp phép tại phần 1, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105045’, múi chiếu 30 

❖ Chất ô nhiễm chính và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: theo giới hạn cho 

phép quy định tại phần 1.1.3.3. 

1.2.2.3 Tần suất lấy mẫu 

− Thời gian đánh giá trong giai đoạn ổn định của Công trình xử lý nước thải: 03 ngày 

liên tiếp. 

− Loại mẫu và vị trí lấy mẫu: đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải 

− Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

1.2.3 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh và thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải của khu vực. 
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− Đảm bảo phương án đấu nối, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi 

trường trong quá trình vận hành cơ sở. 

− Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy 

chuẩn theo quy định. 

− Thực hiện đúng quy định tại Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải và yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu 

gom, xử lý khí thải: không áp dụng 

3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ môi trường 

3.1 Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

3.1.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn số 1: Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống xử lý nước thải 

3.1.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn số 1: Tọa độ: X = 1198158, Y = 593725 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

3.1.3 Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

3.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

3.2.1 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Thường xuyên bảo dưỡng đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động ổn định và hạn 

chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

− Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, 

làm tăng độ ồn. 
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− Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân 

hoạt động. 

− Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, 

lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 

3.2.2 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.2.2.1 Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Phần 3.1, chương V. Trường hợp có văn bản pháp luật quy định 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới bổ sung hoặc thay thế quy chuẩn hiện hành thì phải tuân 

thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

3.2.2.2 Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1 Quản lý chất thải rắn 

4.1.1 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1.1 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 

Đon 

vị/năm 

Số lượng 

tối đa 
Mã CTNH 

1.  
Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh các loại 
Rắn  kg 12 16 01 06 

2.  Dầu nhớt thải Lỏng kg 32 17 02 04 

3.  Pin, ắc quy thải Rắn kg 63 19 06 01 

4.  Giẻ lau nhiễm TPNH Rắn kg 33 18 02 01 

5.  Bao bì, chai lọ dính hoá chất Rắn kg 25 18 01 04 

6.  Chai kim loại dính hoá chất Rắn kg 4 18 01 02 

Tổng  169  

4.1.1.2 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thương phát sinh 

TT Tên chất thải Số lượng (kg/tháng) 

1 Thùng carton, vải vụn, chỉ vụn,… 3.005 

TỔNG KHỐI LƯỢNG  

4.1.1.3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải Số lượng (kg/tháng) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 13.000 

4.1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.1.2.1 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

− Thiết bị lưu giữ: thùng phuy có nắp đậy 
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− Kho/khu vực chứa trong nhà: 

+ Diện tích kho: 15m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: tường bao quanh bằng tôn, sàn nền BTCT, không bị thẩm thấu, tránh 

nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che nắng, mưa, xung quanh kho chứa CTNH có 

gờ bao cao 10cm tại vị trí cửa. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại 

từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng chứa CTNH được dán nhãn mã CTNH, có thùng 

phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật 

và quy trình quản lý theo quy định. 

4.1.2.2 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

− Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy 

− Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Diện tích kho: 40m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: có tường bao, mái che, nền bê tông, gờ chống tràn. 

4.1.2.3 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

− Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa 120L có nắp đậy 

− Kho/khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 06m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: có tường bao, mái che, nền bê tông, gờ chống tràn. 

4.1.2.4 Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất 

thải công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.2 Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

− Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố theo quy định pháp luật. 

− Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và 

phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 

Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

5. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

5.1 Công ty TNHH LTP Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các công tác bảo vệ môi trường 

theo đúng nội dung giấy phép môi trường được cấp phép trong quá trình hoạt động. 

5.2 Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh 

môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5.3 Thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại Điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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5.4 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin 

môi trường theo quy định của pháp luật.  
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 5. 1 Kết quả chất lượng nước thải của cơ sở năm 2024 

STT Chỉ tiêu Đơn vị QUÝ 1 QUÝ 2 QUÝ 3 

QCVN 

14:2008/BTN

MT, Cột B 

1.  pH - 7,11 5,82 7,4 5 – 9 

2.  TSS mg/L 86,5 91,5 81,8 100 

3.  TDS mg/L 204 418 532 1.000 

4.  BOD5 mg/L 35 46 30 50 

5.  COD mg/L - 143 64 -- 

6.  Sunfua  mg/L KPH KPH KPH 4 

7.  Amoni  mg/L 7,27 8,75 6,49 10 

8.  Nitrat  mg/L 0,92 24,5 26 50 

9.  Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L <3 <3 <3 20 

10.  Tổng chất 

hoạt động 

bề mặt 

mg/L 0,21 <0,15 KPH 10 

11.  Phosphat  mg/L 2,87 4,42 4,93 10 

12.  Tổng 

coliform 
MPN/100ml 3,1 x 103 3,5 x 103 3,2 x 103 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH LTP Việt Nam) 

Nhận xét: Qua bảng cho thấy, nồng độ ô nhiễm trong nước thải nằm ở quy chuẩn cho 

phép. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 

Thời 

gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất 

dự kiến 

A 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý: Không thuộc đối tượng phải 

thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

B 

Giai đoạn vận hành ổn định: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tục (đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra 

ngoài môi trường của công trình). 

1 

Tại hố ga đầu vào 

của hệ thống xử lý 

nước thải  

pH, TSS, TDS, BOD5, 

COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ 

ĐTV, tổng chất hoạt 

động bề mặt, coliform. 

02/2025 05/2024 80% 

2 
Tại hố ga đầu ra của 

HTXL nước thải 

pH, màu, BOD5, COD, 

pH, TSS, TDS, BOD5, 

COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ 

ĐTV, tổng chất hoạt 

động bề mặt, coliform. 

02/2025 05/2024 80% 

 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

Bảng 6. 2 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

A 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý: Không thuộc đối tượng phải 

thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

B 

Giai đoạn vận hành ổn định: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tục (đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra 

ngoài môi trường của công trình). 

1 

Tại hố ga đầu 

vào của hệ thống 

xử lý nước thải  

pH, TSS, TDS, BOD5, 

COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, Dầu 

mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, 

coliform. 

01 

Thực hiện 

theo khoản 

5 Điều 21 

Thông tư 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

2 

Tại hố ga đầu ra 

của HTXL nước 

thải 

pH, TSS, TDS, BOD5, 

COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, Dầu 

mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, 

coliform.. 

03 

02/2022/TT 

- BTNMT 

 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch:  

 Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt 

- Địa chỉ liên hệ: 48/2A đường Bình Hòa 13, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: 0915.830.220  Website: www.moitruongsaoviet.vn 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 286 theo Quyết định số 1559/QĐ-BTNMT ngày 09/08/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải 

Quan trắc nước thải: 

− Vị trí giám sát: Nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

của khu vực. 

− Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5,  TDS, Amoni, Sunfua, Nitrat, dầu mỡ ĐTV, tổng 

chất hoạt động bề mặt, phosphat, Coliform. 

− Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

− Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 

Quan trắc chất thải rắn: 

− Tần suất giám sát: thường xuyên liên tục 

− Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại. 

− Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

− Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 40.000.000 đồng 

Bảng 6. 3 Kinh phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 
Đơn giá Chi phí 

01 điểm (tại hố 

ga cuối cùng 

trước khi đấu nối 

vào hệ thống 

pH, TSS, BOD5,  

TDS, Amoni, 

Sunfua, Nitrat, dầu 

mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, 

01 

 

04 lần/năm 

 
8.000.000 32.000.000 
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Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 
Đơn giá Chi phí 

thoát nước chung 

của khu vực). 

phosphat, 

Coliform. 

Khu vực lưu giữ 

chất thải rắn sinh 

hoạt, công 

nghiệp và nguy 

hại. 

Khối lượng, chủng 

loại, hóa đơn, 

chứng từ giao nhận 

chất thải. 

03 
Thường 

xuyên 
20.000.000 20.000.000 

Chi phí nhân 

công lấy mẫu 
- 3 người 02 1.000.000 6.000.000 

Chi phí phương 

tiện đi lại 
- - 02 2.000.000 4.000.000 

Tổng cộng 62.000.000 
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Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

Chủ cơ sở cam kết đảm bảo tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, các Nghị định, 

Thông tư và các quy định liên quan, thực hiện tốt các biện pháp khống chế và giảm thiểu các 

tác động xấu đã nêu trong báo cáo này, hoàn thành các công trình xử lý môi trường trước khi 

đi vào hoạt động chính thức cụ thể là: 

- Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí theo đúng quy 

định. Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các công đoạn 

tại cơ sở không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xung quanh. Trường hợp cơ sở xử lý không 

đạt quy chuẩn sẽ ngưng hoạt động để tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý, đảm bảo xử 

lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi tiến hành đưa vào vận hành. 

- Cam kết thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện 

hành về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

đúng quy định. 

- Thực hiện các biện pháp chống ồn và rung. 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ. Xây dựng hệ thống chống sét, 

chống ồn, rung cho các thiết bị.  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn hóa chất 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như đã nêu trong chương 6 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường để nhận được sự hỗ trợ 

và hướng dẫn kịp thời trong công tác quản lý môi trường. 

2. Cam kết thực hiện luật pháp, các quy định chung về bảo vệ môi trường 

Chủ cơ sở cam kết trong quá trình cơ sở đi vào vận hành chính thức đảm bảo tuân thủ tốt 

Luật môi trường, các chất ô nhiễm thải ra môi trường đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành, bao gồm: 

❖ Về môi trường không khí 

- Môi trường không khí xung quanh: Tuân thủ các quy định pháp luật, không làm ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

- Môi trường sản xuất đạt QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 

24:2016/BYT và QCVN 26:2016/BYT. 

❖ Về nước thải 

Nước thải phát sinh từ cơ sở được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 

❖ Về chất thải rắn 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải không nguy hại được quản lý theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải sinh 

hoạt được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu với sự hỗ trợ của đơn vị 

có chức năng. Chất thải rắn không nguy hại được thu gom, tập trung và bán cho đơn vị có 

chức năng thu mua. 

- Chất thải nguy hại: được thực hiện đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết 
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thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải được phân loại, lưu trữ và giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại thu gom, xử lý. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn từ khi cơ sở đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc cơ sở. Đồng thời cam kết 

sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường 

xảy ra do triển khai cơ sở. Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường sau khi cơ sở kết thúc vận hành. 

Công Ty TNHH LTP Việt Nam cam kết thực hiện tốt các yêu cầu của quyết định phê 

duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và nội dung báo cáo, xử lý các loại chất thải 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm về các biện pháp 

bảo vệ môi trường đối với toàn bộ cơ sở trong suốt quá trình hoạt động, thực hiện giám sát và 

vận hành các công trình xử lý môi trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương 

trong công tác quản lý an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội.  

Cam kết thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định pháp 

luật hiện hành về bảo vệ môi trường trước khi đưa cơ sở vào vận hành thương mại. 

Cam kết xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14001 theo quy định. 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các quy định về bảo vệ Môi trường, nếu để xảy ra sự cố môi trường, các hoạt động xả thải 

vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn Môi trường Việt Nam quy định. 
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TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  1   (25/11/2022 - 02/01/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 00033039

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 13.040.836

Mười ba triệu không trăm bốn mươi nghìn tám trăm ba mươi
sáu đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

 Lượng nước sử dụng năm 2022: 863 m3

Lượng nước sử dụng năm 2023: 23 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2022 + tiền DVTN năm 2023
= lượng nước sử dụng 2022 x đơn giá nước sạch năm 2022 x 15% + 
lượng nước sử dụng 2023 x đơn giá nước sạch năm 2023 x 20%
= 1.566.345 + 55.660 = 1.622.005 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2022 + 2023 x 10% = 1.622.005 x 10% = 162.201 đồng

Ngày  06 tháng  01 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/01/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
23

863

12.100

12.100
10.720.600 536.030

1.566.345

55.660
162.201

Dịch vụ thoát
nước

23

863

2.420

1.815

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 5470 CHỈ SỐ CŨ: 4584 TIÊU THỤ (m3): 886



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  2   (02/01/2023 - 01/02/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 00620424

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 5.762.625

Năm triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi lăm
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  06 tháng  02 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/02/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
375 12.100 4.537.500 226.875 907.500 90.750

Dịch vụ thoát
nước 375 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 5845 CHỈ SỐ CŨ: 5470 TIÊU THỤ (m3): 375



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  3   (01/02/2023 - 01/03/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 01224616

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 10.972.038

Mười triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn không trăm ba mươi
tám đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  06 tháng  03 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/03/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
714 12.100 8.639.400 431.970 1.727.880 172.788

Dịch vụ thoát
nước 714 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 6559 CHỈ SỐ CŨ: 5845 TIÊU THỤ (m3): 714



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  4   (01/03/2023 - 01/04/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 01836431

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 10.526.395

Mười triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi lăm
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  06 tháng  04 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/04/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
685 12.100 8.288.500 414.425 1.657.700 165.770

Dịch vụ thoát
nước 685 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 7244 CHỈ SỐ CŨ: 6559 TIÊU THỤ (m3): 685



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  5   (01/04/2023 - 04/05/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 02403278

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 8.958.961

Tám triệu chín trăm năm mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi
mốt đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  05 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/05/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
583 12.100 7.054.300 352.715 1.410.860 141.086

Dịch vụ thoát
nước 583 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 7827 CHỈ SỐ CŨ: 7244 TIÊU THỤ (m3): 583



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  6   (04/05/2023 - 01/06/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 03010124

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 9.327.769

Chín triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  06 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/06/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)
607 12.100 7.344.700 367.235 1.468.940 146.894

Dịch vụ thoát
nước 607 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 8434 CHỈ SỐ CŨ: 7827 TIÊU THỤ (m3): 607



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  7   (01/06/2023 - 01/07/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 03597901

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 11.703.410

Mười một triệu bảy trăm lẻ ba nghìn bốn trăm mười đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  04 tháng  07 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 04/07/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước 
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
764 12.100 9.244.400 462.220 1.848.880 147.910

Dịch vụ thoát nước 764 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 9198 CHỈ SỐ CŨ: 8434 TIÊU THỤ (m3): 764



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  8   (01/07/2023 - 01/08/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 04200231

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 7.812.486

Bảy triệu tám trăm mười hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  03 tháng  08 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 03/08/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
510 12.100 6.171.000 308.550 1.234.200 98.736

Dịch vụ thoát
nước 510 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 9708 CHỈ SỐ CŨ: 9198 TIÊU THỤ (m3): 510



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  9   (01/08/2023 - 04/09/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 04811308

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 7.552.070

Bảy triệu năm trăm năm mươi hai nghìn không trăm bảy mươi
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  06 tháng  09 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/09/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
493 12.100 5.965.300 298.265 1.193.060 95.445

Dịch vụ thoát
nước 493 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 10201 CHỈ SỐ CŨ: 9708 TIÊU THỤ (m3): 493



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  10   (04/09/2023 - 02/10/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 05414858

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 7.015.919

Bảy triệu không trăm mười lăm nghìn chín trăm mười chín
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  10 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/10/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
458 12.100 5.541.800 277.090 1.108.360 88.669

Dịch vụ thoát
nước 458 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 659 CHỈ SỐ CŨ: 201 TIÊU THỤ (m3): 458



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  11   (02/10/2023 - 01/11/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 06050105

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 7.965.672

Bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  03 tháng  11 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 03/11/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
520 12.100 6.292.000 314.600 1.258.400 100.672

Dịch vụ thoát
nước 520 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 1179 CHỈ SỐ CŨ: 659 TIÊU THỤ (m3): 520



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  12   (01/11/2023 - 01/12/2023)

Ký hiệu: 1K23TCT

Số: 06636758

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 14.859.042

Mười bốn triệu tám trăm năm mươi chín nghìn không trăm bốn
mươi hai đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  04 tháng  12 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 04/12/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
970 12.100 11.737.000 586.850 2.347.400 187.792

Dịch vụ thoát
nước 970 2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 2149 CHỈ SỐ CŨ: 1179 TIÊU THỤ (m3): 970



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  1   (01/12/2023 - 02/01/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 00033403

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 25.907.746

Hai mươi lăm triệu chín trăm lẻ bảy nghìn bảy trăm bốn mươi
sáu đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

 Lượng nước sử dụng năm 2023: 1.636 m3

Lượng nước sử dụng năm 2024: 53 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2023 + tiền DVTN năm 2024
= lượng nước sử dụng 2023 x đơn giá nước sạch năm 2022 x 20% + 
lượng nước sử dụng 2024 x đơn giá nước sạch năm 2022 x 25%
= 3.959.120 + 160.325 = 4.119.445 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2023 + 2024 x 8% = 4.119.445 x 8% = 329.556 đồng

Ngày  05 tháng  01 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/01/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
53

1.636

12.100

12.100
20.436.900 1.021.845

3.959.120

160.325
329.556

Dịch vụ thoát
nước

53

1.636

3.025

2.420

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 3838 CHỈ SỐ CŨ: 2149 TIÊU THỤ (m3): 1689



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  2   (02/01/2024 - 01/02/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 00644977

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 9.615.144

Chín triệu sáu trăm mười lăm nghìn một trăm bốn mươi bốn
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  02 tháng  02 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 02/02/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
602 12.100 7.284.200 364.210 1.821.050 145.684

Dịch vụ thoát
nước 602 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 4440 CHỈ SỐ CŨ: 3838 TIÊU THỤ (m3): 602



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  3   (01/02/2024 - 01/03/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 01229990

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 4.599.936

Bốn triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm ba mươi
sáu đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  03 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
288 12.100 3.484.800 174.240 871.200 69.696

Dịch vụ thoát
nước 288 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 4728 CHỈ SỐ CŨ: 4440 TIÊU THỤ (m3): 288



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  4   (01/03/2024 - 01/04/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 01834583

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 6.292.968

Sáu triệu hai trăm chín mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi tám
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  02 tháng  04 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 02/04/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
394 12.100 4.767.400 238.370 1.191.850 95.348

Dịch vụ thoát
nước 394 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 5122 CHỈ SỐ CŨ: 4728 TIÊU THỤ (m3): 394



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  5   (01/04/2024 - 02/05/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 02447777

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 11.340.120

Mười một triệu ba trăm bốn mươi nghìn một trăm hai mươi
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  04 tháng  05 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 04/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
710 12.100 8.591.000 429.550 2.147.750 171.820

Dịch vụ thoát
nước 710 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 5832 CHỈ SỐ CŨ: 5122 TIÊU THỤ (m3): 710



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  6   (02/05/2024 - 01/06/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 03064308

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 12.442.188

Mười hai triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn một trăm tám mươi
tám đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  04 tháng  06 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 04/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
779 12.100 9.425.900 471.295 2.356.475 188.518

Dịch vụ thoát
nước 779 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 6611 CHỈ SỐ CŨ: 5832 TIÊU THỤ (m3): 779



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  7   (01/06/2024 - 01/07/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 03672205

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 8.720.712

Tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn bảy trăm mười hai đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  03 tháng  07 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 03/07/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước 
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
546 12.100 6.606.600 330.330 1.651.650 132.132

Dịch vụ thoát nước 546 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 7157 CHỈ SỐ CŨ: 6611 TIÊU THỤ (m3): 546



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  8   (01/07/2024 - 01/08/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 04262667

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 8.864.460

Tám triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  08 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/08/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
555 12.100 6.715.500 335.775 1.678.875 134.310

Dịch vụ thoát
nước 555 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 7712 CHỈ SỐ CŨ: 7157 TIÊU THỤ (m3): 555



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  9   (01/08/2024 - 03/09/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 04921622

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 10.397.772

Mười triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi hai
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  06 tháng  09 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 06/09/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
651 12.100 7.877.100 393.855 1.969.275 157.542

Dịch vụ thoát
nước 651 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 8363 CHỈ SỐ CŨ: 7712 TIÊU THỤ (m3): 651



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  10   (03/09/2024 - 01/10/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 05497958

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 6.548.520

Sáu triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm hai mươi
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  03 tháng  10 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 03/10/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
410 12.100 4.961.000 248.050 1.240.250 99.220

Dịch vụ thoát
nước 410 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để lưu trữ

Ngày 19 tháng 11 năm 2024
Người chuyển đổi

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 8773 CHỈ SỐ CŨ: 8363 TIÊU THỤ (m3): 410



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM

ĐIỆN THOẠI:   (028) 3829 1777 -   FAX:   (028) 3824 4644

MÃ SỐ THUẾ:   0301129367

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG

(TIỀN NƯỚC)

THÁNG:  11   (01/10/2024 - 01/11/2024)

Ký hiệu: 1K24TCT

Số: 06108014

Số tiền bằng chữ:
Tổng số tiền thanh toán: 9.487.368

Chín triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi tám
đồng.

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:  286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN

  

Ngày  05 tháng  11 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MTV
Ký ngày: 05/11/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ
(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)
594 12.100 7.187.400 359.370 1.796.850 143.748

Dịch vụ thoát
nước 594 3.025

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để lưu trữ

Ngày 19 tháng 11 năm 2024
Người chuyển đổi

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

KHÁCH HÀNG: CONG TY TNHH LTP VIET NAM
ĐỊA CHỈ: 286 PHAN VAN HON, PHUONG TAN THOI NHAT, QUAN 12, TP. HO CHI MINH, VN
SDB:  2210  341  0732 MÃ SỐ THUẾ: 0309471068 SHĐ: 
MLT: TA21.2311.3175 MGB: 32 ĐMKH:  0 MTT: 
CHỈ SỐ MỚI: 9367 CHỈ SỐ CŨ: 8773 TIÊU THỤ (m3): 594



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 57402

Ngày (Date) 11 tháng (month) 01 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến

ngày 10/01/2023
kWh 36.984 - 72.248.784

 (kèm theo bảng kê số 567219172 ngày 11 tháng 01 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.248.784

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.224.878

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.473.662

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 01/ 2023   16:10:36

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 254500

Ngày (Date) 11 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2023 từ ngày 01/02/2023 đến

ngày 10/02/2023
kWh 50.793 - 94.352.939

 (kèm theo bảng kê số 570118129 ngày 11 tháng 02 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 94.352.939

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.435.294

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
103.788.233

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh ba triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn hai trăm ba mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 02/ 2023   17:52:12

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 452073

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2023 từ ngày 01/03/2023 đến

ngày 10/03/2023
kWh 48.144 - 89.012.932

 (kèm theo bảng kê số 573035390 ngày 11 tháng 03 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.012.932

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.901.293

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
97.914.225

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bảy triệu chín trăm mười bốn nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 03/ 2023   18:29:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 650446

Ngày (Date) 11 tháng (month) 04 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2023 từ ngày 01/04/2023 đến

ngày 10/04/2023
kWh 48.202 - 89.461.182

 (kèm theo bảng kê số 575943046 ngày 11 tháng 04 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.461.182

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.946.118

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.407.300

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu bốn trăm linh bảy nghìn ba trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 04/ 2023   15:32:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 849036

Ngày (Date) 11 tháng (month) 05 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2023 từ ngày 01/05/2023 đến

ngày 10/05/2023
kWh 39.523 - 75.295.995

 (kèm theo bảng kê số 578929752 ngày 11 tháng 05 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.295.995

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.529.600

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
82.825.595

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi hai triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 05/ 2023   16:41:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1047117

Ngày (Date) 11 tháng (month) 06 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2023 từ ngày 01/06/2023 đến

ngày 10/06/2023
kWh 63.437 - 131.399.394

 (kèm theo bảng kê số 581834319 ngày 11 tháng 06 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 131.399.394

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 13.139.939

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
144.539.333

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi chín nghìn ba trăm ba mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 06/ 2023   21:14:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1246875

Ngày (Date) 11 tháng (month) 07 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến

ngày 10/07/2023
kWh 48.006 - 91.641.282

 (kèm theo bảng kê số 584916524 ngày 11 tháng 07 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 91.641.282

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.331.303

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.972.585

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 07/ 2023   17:07:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1436395

Ngày (Date) 10 tháng (month) 08 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2023 từ ngày 01/08/2023 đến

ngày 10/08/2023
kWh 39.594 - 75.408.066

 (kèm theo bảng kê số 587418743 ngày 10 tháng 08 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.408.066

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.032.645

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
81.440.711

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi nghìn bảy trăm mười một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 08/ 2023   16:19:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1591474

Ngày (Date) 11 tháng (month) 09 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2023 từ ngày 01/09/2023 đến

ngày 10/09/2023
kWh 31.871 - 60.710.697

 (kèm theo bảng kê số 590039298 ngày 11 tháng 09 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.710.697

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.856.856

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
65.567.553

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 09/ 2023   17:35:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1791825

Ngày (Date) 10 tháng (month) 10 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2023 từ ngày 01/10/2023 đến

ngày 10/10/2023
kWh 40.694 - 81.458.909

 (kèm theo bảng kê số 592826025 ngày 10 tháng 10 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 81.458.909

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.516.713

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
87.975.622

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 10/ 2023   16:42:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1992347

Ngày (Date) 11 tháng (month) 11 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2023 từ ngày 01/11/2023 đến

ngày 10/11/2023
kWh 54.066 - 109.675.581

 (kèm theo bảng kê số 595656072 ngày 11 tháng 11 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 109.675.581

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.774.046

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
118.449.627

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười tám triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 11/ 2023   20:04:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 2193369

Ngày (Date) 10 tháng (month) 12 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2023 từ ngày 01/12/2023 đến

ngày 10/12/2023
kWh 60.546 - 129.774.180

 (kèm theo bảng kê số 598578868 ngày 10 tháng 12 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 129.774.180

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.381.934

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
140.156.114

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi sáu nghìn một trăm mười bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 12/ 2023   15:42:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 123401

Ngày (Date) 21 tháng (month) 01 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2023 từ ngày 11/01/2023 đến

ngày 20/01/2023
kWh 21.921 - 40.022.759

 (kèm theo bảng kê số 568371684 ngày 21 tháng 01 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 40.022.759

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.002.276

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.025.035

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu không trăm hai mươi lăm nghìn không trăm ba mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 21/ 01/ 2023   10:58:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 292189

Ngày (Date) 21 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2023 từ ngày 11/02/2023 đến

ngày 20/02/2023
kWh 41.748 - 77.325.632

 (kèm theo bảng kê số 571023044 ngày 21 tháng 02 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.325.632

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.732.563

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.058.195

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu không trăm năm mươi tám nghìn một trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 21/ 02/ 2023   16:04:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 489882

Ngày (Date) 21 tháng (month) 03 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2023 từ ngày 11/03/2023 đến

ngày 20/03/2023
kWh 47.772 - 88.165.480

 (kèm theo bảng kê số 573737283 ngày 21 tháng 03 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 88.165.480

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.816.548

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
96.982.028

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi sáu triệu chín trăm tám mươi hai nghìn không trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 21/ 03/ 2023   15:32:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 688207

Ngày (Date) 20 tháng (month) 04 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2023 từ ngày 11/04/2023 đến

ngày 20/04/2023
kWh 46.444 - 85.705.940

 (kèm theo bảng kê số 576616143 ngày 20 tháng 04 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 85.705.940

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.570.594

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
94.276.534

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 04/ 2023   17:26:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 886768

Ngày (Date) 21 tháng (month) 05 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2023 từ ngày 11/05/2023 đến

ngày 20/05/2023
kWh 50.871 - 101.382.177

 (kèm theo bảng kê số 579615206 ngày 21 tháng 05 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 101.382.177

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.138.218

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
111.520.395

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười một triệu năm trăm hai mươi nghìn ba trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 22/ 05/ 2023   08:32:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1085591

Ngày (Date) 20 tháng (month) 06 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 6 năm 2023 từ ngày 11/06/2023 đến

ngày 20/06/2023
kWh 51.856 - 105.515.513

 (kèm theo bảng kê số 582518064 ngày 20 tháng 06 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 105.515.513

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.551.551

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
116.067.064

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười sáu triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 06/ 2023   16:48:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1284466

Ngày (Date) 20 tháng (month) 07 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 7 năm 2023 từ ngày 11/07/2023 đến

ngày 20/07/2023
kWh 43.217 - 82.831.886

 (kèm theo bảng kê số 585586800 ngày 20 tháng 07 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 82.831.886

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.626.551

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
89.458.437

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi chín triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 07/ 2023   17:02:37

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1436696

Ngày (Date) 20 tháng (month) 08 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2023 từ ngày 11/08/2023 đến

ngày 20/08/2023
kWh 43.605 - 83.096.393

 (kèm theo bảng kê số 587651162 ngày 20 tháng 08 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 83.096.393

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.647.711

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
89.744.104

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 08/ 2023   21:04:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1591773

Ngày (Date) 21 tháng (month) 09 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2023 từ ngày 11/09/2023 đến

ngày 20/09/2023
kWh 37.454 - 72.571.304

 (kèm theo bảng kê số 590085038 ngày 21 tháng 09 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.571.304

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.805.704

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
78.377.008

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi tám triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 21/ 09/ 2023   14:33:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1792136

Ngày (Date) 20 tháng (month) 10 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2023 từ ngày 11/10/2023 đến

ngày 20/10/2023
kWh 45.457 - 91.105.833

 (kèm theo bảng kê số 592833857 ngày 20 tháng 10 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 91.105.833

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.288.467

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.394.300

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 10/ 2023   10:59:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1992649

Ngày (Date) 20 tháng (month) 11 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2023 từ ngày 11/11/2023 đến

ngày 20/11/2023
kWh 39.787 - 83.627.825

 (kèm theo bảng kê số 595671259 ngày 20 tháng 11 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 83.627.825

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.690.226

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
90.318.051

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi triệu ba trăm mười tám nghìn không trăm năm mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 11/ 2023   16:29:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 2193706

Ngày (Date) 20 tháng (month) 12 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2023 từ ngày 11/12/2023 đến

ngày 20/12/2023
kWh 51.004 - 109.722.846

 (kèm theo bảng kê số 598758415 ngày 20 tháng 12 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 109.722.846

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.777.828

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
118.500.674

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 12/ 2023   16:16:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 176811

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2023 từ ngày 21/01/2023 đến

ngày 31/01/2023
kWh 7.889 - 13.973.591

 (kèm theo bảng kê số 569088097 ngày 01 tháng 02 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 13.973.591

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.397.359

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
15.370.950

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn chín trăm năm mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 02/ 2023   13:47:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 292601

Ngày (Date) 01 tháng (month) 03 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2023 từ ngày 21/02/2023 đến

ngày 28/02/2023
kWh 35.279 - 64.510.037

 (kèm theo bảng kê số 571142706 ngày 01 tháng 03 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.510.037

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.451.004

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
70.961.041

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 03/ 2023   10:06:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 490758

Ngày (Date) 31 tháng (month) 03 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2023 từ ngày 21/03/2023 đến

ngày 31/03/2023
kWh 48.949 - 90.783.311

 (kèm theo bảng kê số 573799988 ngày 31 tháng 03 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 90.783.311

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.078.331

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
99.861.642

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi chín triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 03/ 2023   17:14:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 688875

Ngày (Date) 30 tháng (month) 04 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2023 từ ngày 21/04/2023 đến

ngày 30/04/2023
kWh 43.092 - 80.172.648

 (kèm theo bảng kê số 576726303 ngày 30 tháng 04 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 80.172.648

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.017.265

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
88.189.913

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi tám triệu một trăm tám mươi chín nghìn chín trăm mười ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 30/ 04/ 2023   17:51:19

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 887645

Ngày (Date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2023 từ ngày 21/05/2023 đến

ngày 31/05/2023
kWh 58.131 - 119.139.399

 (kèm theo bảng kê số 579726661 ngày 31 tháng 05 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 119.139.399

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.913.940

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
131.053.339

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi mốt triệu không trăm năm mươi ba nghìn ba trăm ba mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 05/ 2023   19:24:19

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1085757

Ngày (Date) 30 tháng (month) 06 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 6 năm 2023 từ ngày 21/06/2023 đến

ngày 30/06/2023
kWh 53.342 - 105.464.497

 (kèm theo bảng kê số 582660317 ngày 30 tháng 06 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 105.464.497

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.546.450

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
116.010.947

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười sáu triệu không trăm mười nghìn chín trăm bốn mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 30/ 06/ 2023   18:45:15

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1284616

Ngày (Date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 7 năm 2023 từ ngày 21/07/2023 đến

ngày 31/07/2023
kWh 37.119 - 70.331.776

 (kèm theo bảng kê số 585734933 ngày 31 tháng 07 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 70.331.776

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.626.542

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.958.318

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu chín trăm năm mươi tám nghìn ba trăm mười tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 07/ 2023   21:09:26

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1437463

Ngày (Date) 31 tháng (month) 08 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 8 năm 2023 từ ngày 21/08/2023 đến

ngày 31/08/2023
kWh 32.251 - 61.176.355

 (kèm theo bảng kê số 587689547 ngày 31 tháng 08 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 61.176.355

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.894.108

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
66.070.463

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 08/ 2023   16:46:28

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1592077

Ngày (Date) 30 tháng (month) 09 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 9 năm 2023 từ ngày 21/09/2023 đến

ngày 30/09/2023
kWh 44.816 - 89.656.543

 (kèm theo bảng kê số 590146439 ngày 30 tháng 09 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.656.543

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.172.523

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
96.829.066

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi sáu triệu tám trăm hai mươi chín nghìn không trăm sáu mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 30/ 09/ 2023   17:44:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1792905

Ngày (Date) 31 tháng (month) 10 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2023 từ ngày 21/10/2023 đến

ngày 31/10/2023
kWh 44.765 - 88.730.639

 (kèm theo bảng kê số 592861290 ngày 31 tháng 10 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 88.730.639

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.098.451

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
95.829.090

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi lăm triệu tám trăm hai mươi chín nghìn không trăm chín mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 10/ 2023   17:54:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 1992798

Ngày (Date) 01 tháng (month) 12 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 11 năm 2023 từ ngày 21/11/2023 đến

ngày 30/11/2023
kWh 46.238 - 98.176.018

 (kèm theo bảng kê số 595799156 ngày 01 tháng 12 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 98.176.018

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.854.081

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
106.030.099

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh sáu triệu không trăm ba mươi nghìn không trăm chín mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 12/ 2023   21:09:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 2194497

Ngày (Date) 31 tháng (month) 12 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2023 từ ngày 21/12/2023 đến

ngày 31/12/2023
kWh 51.734 - 107.410.258

 (kèm theo bảng kê số 601367803 ngày 31 tháng 12 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 107.410.258

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.592.821

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
116.003.079

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười sáu triệu không trăm linh ba nghìn không trăm bảy mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 12/ 2023   18:47:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TPD

Số (No): 254500

Ngày (Date) 11 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 0271005466001 - Tại

NH: NH TMCP An Bình-PGD Bắc SG

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2023 từ ngày 01/02/2023 đến

ngày 10/02/2023
kWh 50.793 - 94.352.939

 (kèm theo bảng kê số 570118129 ngày 11 tháng 02 năm 2023

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 94.352.939

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.435.294

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
103.788.233

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh ba triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn hai trăm ba mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 02/ 2023   17:52:12

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 200142

Ngày (Date) 10 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến

ngày 10/01/2024
kWh 31.225 - 61.613.132

 (kèm theo bảng kê số 604860372 ngày 10 tháng 01 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 61.613.132

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.929.051

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
66.542.183

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn một trăm tám mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 01/ 2024   17:03:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 401513

Ngày (Date) 10 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến

ngày 10/02/2024
kWh 14.780 - 29.376.030

 (kèm theo bảng kê số 607798451 ngày 10 tháng 02 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 29.376.030

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.350.082

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
31.726.112

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn một trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 02/ 2024   16:16:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 602579

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến

ngày 10/03/2024
kWh 21.676 - 42.777.672

 (kèm theo bảng kê số 610703019 ngày 11 tháng 03 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.777.672

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.422.214

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
46.199.886

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi sáu triệu một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 11/ 03/ 2024   15:38:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 804694

Ngày (Date) 10 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến

ngày 10/04/2024
kWh 29.931 - 59.853.342

 (kèm theo bảng kê số 613907803 ngày 10 tháng 04 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.853.342

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.788.267

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.641.609

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm linh chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 04/ 2024   18:02:12

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1007473

Ngày (Date) 10 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến

ngày 10/05/2024
kWh 33.654 - 69.524.725

 (kèm theo bảng kê số 617092737 ngày 10 tháng 05 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.524.725

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.561.978

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.086.703

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm linh ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 05/ 2024   16:01:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1210804

Ngày (Date) 10 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2024 từ ngày 01/06/2024 đến

ngày 10/06/2024
kWh 36.876 - 75.557.383

 (kèm theo bảng kê số 620542219 ngày 10 tháng 06 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.557.383

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.044.591

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
81.601.974

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi mốt triệu sáu trăm linh một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 06/ 2024   15:51:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1414280

Ngày (Date) 10 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2024 từ ngày 01/07/2024 đến

ngày 10/07/2024
kWh 38.597 - 81.297.899

 (kèm theo bảng kê số 623409567 ngày 10 tháng 07 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 81.297.899

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.503.832

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
87.801.731

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi bảy triệu tám trăm linh một nghìn bảy trăm ba mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 07/ 2024   16:03:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1618052

Ngày (Date) 10 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến

ngày 10/08/2024
kWh 45.159 - 95.615.905

 (kèm theo bảng kê số 626302012 ngày 10 tháng 08 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 95.615.905

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.649.272

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
103.265.177

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh ba triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 10/ 08/ 2024   15:55:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
629194737

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1822287 ngày 11 tháng 09 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 9/2024 (10 ngày từ 01/09/2024 đến 10/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ thấp điểm 1 44.015 43.029 986

Khung giờ cao điểm 1 562.271 552.710 9.561

Khung giờ bình thường 1 1.359.538 1.341.289 18.249

Tổng: 28.796

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 649.323 640.477 8.846

SLVC/SLHC: 8.846/28.796 - HỆ SỐ COSFI: 0,96 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 18.249 30.457.581

Khung giờ cao điểm 3.093 9.561 29.572.173

Khung giờ thấp điểm 1.084 986 1.068.824

Tổng 61.098.578

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 28.796

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 61.098.578

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 4.887.886

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 65.986.464

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

65.986.464 đồng

Hạn thanh toán

16/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 11/ 09/ 2024   13:56:11

#
#
#


Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi bốn
đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
632112111

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2026846 ngày 10 tháng 10 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 10/2024 (10 ngày từ 01/10/2024 đến 10/10/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.448.356 1.419.866 28.490

Khung giờ cao điểm 1 607.340 593.045 14.295

Khung giờ thấp điểm 1 48.028 46.369 1.659

Tổng: 44.444

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 694.502 679.010 15.492

SLVC/SLHC: 15.492/44.444 - HỆ SỐ COSFI: 0,94 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 28.490 47.549.810

Khung giờ cao điểm 3.093 14.295 44.214.435

Khung giờ thấp điểm 1.084 1.659 1.798.356

Tổng 93.562.601

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 44.444

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 93.562.601

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 7.485.008

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 101.047.609

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

101.047.609 đồng

Hạn thanh toán

16/10/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 10/ 10/ 2024   16:10:37

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm linh một triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm linh chín
đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
635087485

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2231844 ngày 11 tháng 11 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 11/2024 (10 ngày từ 01/11/2024 đến 10/11/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.549.594 1.516.735 32.859

Khung giờ cao điểm 1 654.981 640.996 13.985

Khung giờ thấp điểm 1 56.922 52.949 3.973

Tổng: 50.817

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 747.892 731.000 16.892

SLVC/SLHC: 16.892/50.817 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.749 32.859 57.470.391

Khung giờ cao điểm 3.242 13.985 45.339.370

Khung giờ thấp điểm 1.136 3.973 4.513.328

Tổng 107.323.089

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 50.817

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 107.323.089

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 8.585.847

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 115.908.936

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

115.908.936 đồng

Hạn thanh toán

16/11/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 11/ 11/ 2024   17:23:51

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu chín trăm linh tám nghìn chín trăm ba mươi sáu
đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
638075132

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2437184 ngày 11 tháng 12 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 12/2024 (10 ngày từ 01/12/2024 đến 10/12/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.642.663 1.610.818 31.845

Khung giờ cao điểm 1 701.780 685.731 16.049

Khung giờ thấp điểm 1 60.302 59.151 1.151

Tổng: 49.045

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 789.956 777.909 12.047

SLVC/SLHC: 12.047/49.045 - HỆ SỐ COSFI: 0,97 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.749 31.845 55.696.905

Khung giờ cao điểm 3.242 16.049 52.030.858

Khung giờ thấp điểm 1.136 1.151 1.307.536

Tổng 109.035.299

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 49.045

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 109.035.299

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 8.722.824

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 117.758.123

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

117.758.123 đồng

Hạn thanh toán

16/12/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 11/ 12/ 2024   16:31:25

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn một trăm hai mươi ba
đồng.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 200522

Ngày (Date) 20 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2024 từ ngày 11/01/2024 đến

ngày 20/01/2024
kWh 36.842 - 73.280.683

 (kèm theo bảng kê số 604874230 ngày 20 tháng 01 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.280.683

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.862.455

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.143.138

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu một trăm bốn mươi ba nghìn một trăm ba mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 01/ 2024   16:45:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 401800

Ngày (Date) 20 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2024 từ ngày 11/02/2024 đến

ngày 20/02/2024
kWh 4.816 - 8.946.836

 (kèm theo bảng kê số 607809039 ngày 20 tháng 02 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 8.946.836

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 715.747

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
9.662.583

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm tám mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 02/ 2024   17:17:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 602891

Ngày (Date) 20 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2024 từ ngày 11/03/2024 đến

ngày 20/03/2024
kWh 15.981 - 31.153.079

 (kèm theo bảng kê số 610716282 ngày 20 tháng 03 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 31.153.079

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.492.246

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
33.645.325

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 03/ 2024   16:36:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 805036

Ngày (Date) 20 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2024 từ ngày 11/04/2024 đến

ngày 20/04/2024
kWh 33.742 - 69.314.481

 (kèm theo bảng kê số 613919978 ngày 20 tháng 04 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.314.481

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.545.158

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.859.639

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu tám trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 04/ 2024   15:54:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1007760

Ngày (Date) 20 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2024 từ ngày 11/05/2024 đến

ngày 20/05/2024
kWh 38.141 - 79.703.811

 (kèm theo bảng kê số 617106829 ngày 20 tháng 05 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.703.811

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.376.305

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
86.080.116

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn một trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 05/ 2024   17:05:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1211095

Ngày (Date) 20 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 6 năm 2024 từ ngày 11/06/2024 đến

ngày 20/06/2024
kWh 44.686 - 95.066.315

 (kèm theo bảng kê số 620563571 ngày 20 tháng 06 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 95.066.315

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.605.305

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
102.671.620

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh hai triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn sáu trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 06/ 2024   15:34:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1414568

Ngày (Date) 20 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 7 năm 2024 từ ngày 11/07/2024 đến

ngày 20/07/2024
kWh 42.450 - 89.969.732

 (kèm theo bảng kê số 623429388 ngày 20 tháng 07 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.969.732

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.197.579

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
97.167.311

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm mười một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 20/ 07/ 2024   15:43:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
626321082

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1618357 ngày 20 tháng 08 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 8/2024 (10 ngày từ 11/08/2024 đến 20/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.304.168 1.275.346 28.822

Khung giờ thấp điểm 1 41.791 40.805 986

Khung giờ cao điểm 1 536.129 521.228 14.901

Tổng: 44.709

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 621.946 605.807 16.139

SLVC/SLHC: 16.139/44.709 - HỆ SỐ COSFI: 0,94 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 28.822 48.103.918

Khung giờ cao điểm 3.093 14.901 46.088.793

Khung giờ thấp điểm 1.084 986 1.068.824

Tổng 95.261.535

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 44.709

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 95.261.535

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 7.620.923

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 102.882.458

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

102.882.458 đồng

Hạn thanh toán

26/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 20/ 08/ 2024   17:04:40

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu tám trăm tám mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi tám
đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
629216155

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1822573 ngày 20 tháng 09 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 9/2024 (10 ngày từ 11/09/2024 đến 20/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ cao điểm 1 577.302 562.271 15.031

Khung giờ thấp điểm 1 45.201 44.015 1.186

Khung giờ bình thường 1 1.388.604 1.359.538 29.066

Tổng: 45.283

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 664.190 649.323 14.867

SLVC/SLHC: 14.867/45.283 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 29.066 48.511.154

Khung giờ cao điểm 3.093 15.031 46.490.883

Khung giờ thấp điểm 1.084 1.186 1.285.624

Tổng 96.287.661

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 45.283

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 96.287.661

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 7.703.013

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 103.990.674

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

103.990.674 đồng

Hạn thanh toán

26/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 20/ 09/ 2024   15:54:57

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu chín trăm chín mươi nghìn sáu trăm bảy mươi bốn
đồng.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 2027145

Ngày (Date) 21 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 11/10/2024 đến

ngày 20/10/2024
kWh 49.023 - 107.692.428

 (kèm theo bảng kê số 632138136 ngày 21 tháng 10 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 107.692.428

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.615.394

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
116.307.822

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười sáu triệu ba trăm linh bảy nghìn tám trăm hai mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 21/ 10/ 2024   16:05:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
633177954

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2027425 ngày 02 tháng 11 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 10/2024 (11 ngày từ 21/10/2024 đến 31/10/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.516.735 1.480.030 36.705

Khung giờ cao điểm 1 640.996 622.813 18.183

Khung giờ thấp điểm 1 52.949 49.904 3.045

Tổng: 57.933

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 731.000 711.119 19.881

SLVC/SLHC: 19.881/57.933 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.749 36.705 64.197.045

Khung giờ cao điểm 3.242 18.183 58.949.286

Khung giờ thấp điểm 1.136 3.045 3.459.120

Tổng 126.605.451

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 57.933

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 126.605.451

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 10.128.436

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 136.733.887

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

136.733.887 đồng

Hạn thanh toán

06/11/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 02/ 11/ 2024   18:33:56

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn tám trăm tám mươi
bảy đồng.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 200828

Ngày (Date) 31 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2024 từ ngày 21/01/2024 đến

ngày 31/01/2024
kWh 38.274 - 75.783.756

 (kèm theo bảng kê số 604888720 ngày 31 tháng 01 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.783.756

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.062.700

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
81.846.456

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 01/ 2024   17:40:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 402603

Ngày (Date) 29 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2024 từ ngày 21/02/2024 đến

ngày 29/02/2024
kWh 23.087 - 45.590.736

 (kèm theo bảng kê số 607818418 ngày 29 tháng 02 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 45.590.736

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.647.259

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
49.237.995

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 29/ 02/ 2024   16:43:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 603635

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2024 từ ngày 21/03/2024 đến

ngày 31/03/2024
kWh 31.739 - 63.185.375

 (kèm theo bảng kê số 611013722 ngày 01 tháng 04 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.185.375

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.054.830

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
68.240.205

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn hai trăm linh năm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 04/ 2024   16:15:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 805815

Ngày (Date) 30 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2024 từ ngày 21/04/2024 đến

ngày 30/04/2024
kWh 35.239 - 72.289.444

 (kèm theo bảng kê số 613930790 ngày 30 tháng 04 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.289.444

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.783.156

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
78.072.600

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi tám triệu không trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 30/ 04/ 2024   16:56:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1008040

Ngày (Date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2024 từ ngày 21/05/2024 đến

ngày 31/05/2024
kWh 46.370 - 95.718.250

 (kèm theo bảng kê số 617118717 ngày 31 tháng 05 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 95.718.250

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.657.460

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
103.375.710

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm mười đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 31/ 05/ 2024   16:48:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1211842

Ngày (Date) 01 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 6 năm 2024 từ ngày 21/06/2024 đến

ngày 30/06/2024
kWh 38.472 - 79.120.975

 (kèm theo bảng kê số 620588062 ngày 01 tháng 07 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.120.975

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.329.678

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.450.653

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn sáu trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 07/ 2024   19:09:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1414844

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 7 năm 2024 từ ngày 21/07/2024 đến

ngày 31/07/2024
kWh 46.258 - 93.111.138

 (kèm theo bảng kê số 624820703 ngày 02 tháng 08 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 93.111.138

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.448.891

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
100.560.029

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn không trăm hai mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 02/ 08/ 2024   15:40:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 1618516

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0309471068

Địa chỉ (Address): 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000079352

Số tài khoản(Account No):2909988 Tại TM CP A CHAU

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 8 năm 2024 từ ngày 21/08/2024 đến

ngày 31/08/2024
kWh 54.940 - 114.581.974

 (kèm theo bảng kê số 628935549 ngày 02 tháng 09 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 114.581.974

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.166.558

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
123.748.532

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 02/ 09/ 2024   18:36:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
631869753

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1822719 ngày 02 tháng 10 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 9/2024 (10 ngày từ 21/09/2024 đến 30/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ thấp điểm 1 46.369 45.201 1.168

Khung giờ cao điểm 1 593.045 577.302 15.743

Khung giờ bình thường 1 1.419.866 1.388.604 31.262

Tổng: 48.173

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 679.010 664.190 14.820

SLVC/SLHC: 14.820/48.173 - HỆ SỐ COSFI: 0,96 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 31.262 52.176.278

Khung giờ cao điểm 3.093 15.743 48.693.099

Khung giờ thấp điểm 1.084 1.168 1.266.112

Tổng 102.135.489

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 48.173

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 102.135.489

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 8.170.839

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 110.306.328

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

110.306.328 đồng

Hạn thanh toán

06/10/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 02/ 10/ 2024   19:58:49

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm mười triệu ba trăm linh sáu nghìn ba trăm hai mươi tám đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
633177954

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2027425 ngày 02 tháng 11 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 10/2024 (11 ngày từ 21/10/2024 đến 31/10/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.516.735 1.480.030 36.705

Khung giờ cao điểm 1 640.996 622.813 18.183

Khung giờ thấp điểm 1 52.949 49.904 3.045

Tổng: 57.933

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 731.000 711.119 19.881

SLVC/SLHC: 19.881/57.933 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.749 36.705 64.197.045

Khung giờ cao điểm 3.242 18.183 58.949.286

Khung giờ thấp điểm 1.136 3.045 3.459.120

Tổng 126.605.451

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 57.933

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 126.605.451

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 10.128.436

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 136.733.887

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

136.733.887 đồng

Hạn thanh toán

06/11/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 02/ 11/ 2024   18:33:56

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn tám trăm tám mươi
bảy đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
637330806

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 2232428 ngày 02 tháng 12 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH LTP VIỆT NAM
Địa chỉ 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,

TPHCM, VN

Điện thoại 0934255625

Email bookkeeping.vn@l-t-p.com

Mã số thuế 0309471068

Địa chỉ sử dụng điện 286 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 11/2024 (10 ngày từ 21/11/2024 đến 30/11/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

15005787

Khung giờ bình thường 1 1.610.818 1.582.583 28.235

Khung giờ cao điểm 1 685.731 671.145 14.586

Khung giờ thấp điểm 1 59.151 58.051 1.100

Tổng: 43.921

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

15005787 1 777.909 764.678 13.231

SLVC/SLHC: 13.231/43.921 - HỆ SỐ COSFI: 0,96 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.749 28.235 49.383.015

Khung giờ cao điểm 3.242 14.586 47.287.812

Khung giờ thấp điểm 1.136 1.100 1.249.600

Tổng 97.920.427

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 43.921

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 97.920.427

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 7.833.634

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 105.754.061

Mã khách hàng

PE16000079352

Số tiền thanh toán

105.754.061 đồng

Hạn thanh toán

06/12/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 02/ 12/ 2024   16:44:47

#
#
#


Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu bảy trăm năm mươi bốn nghìn không trăm sáu mươi
mốt đồng.



https://v3.camscanner.com/user/download
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